	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Cơ học chất lỏng (Fluid Mechanics)
Mã số học phần: 7010501
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30; Bài tập: 0; Thực hành:0; 
       Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. TS. Trần Đình Sơn
0105-01
2. Ths. Trần Thị Trâm
0105-03

3. TS. Bùi Thị Thúy
0105-07
4. TS. Phạm Ngọc Chung
0105-09

5. Ths. Đinh Công Đạt
0105-10
2.2. Bộ môn: Cơ lý thuyết
2.3. Khoa: Khoa học cơ bản.
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: Cơ lý thuyết 1 (7010505)
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 

4.1.1. Nắm vững cơ sở lý thuyết về Cơ học chất lỏng.
4.1.2. Nắm vững cơ sở lý thuyết về Tĩnh học chất lỏng. 
4.1.3. Nắm vững cơ sở lý thuyết về Động học chất lỏng.
4.1.4. Nắm vững cơ sở lý thuyết về Động lực học chất lỏng. 
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Kỹ năng tư duy, phân tích, ra quyết định xử lý các vấn đề về cơ học chất lỏng.
4.2.2.  Áp dụng giải thành thạo bài tập.
4.2.3. Áp dụng kiến thức xây dựng được mô hình toán học, giải quyết được vấn đề gặp trong thực tế.
5. Tóm tắt nội dung học phần

  Khảo sát tĩnh học, động học và động lực học chất lỏng. Thiết lập, khảo sát phương trình vi phân cân bằng của chất lỏng. Thiết lập, khảo sát  phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng lý tưởng, chất lỏng thực. Tính toán thủy lực đường ống và lực tác dụng lên vật ngập trong chất lỏng.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1     
	Mở đầu
	1
	4.1.1

	1.1
	Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học, ứng dụng 
	
	

	1.2
	Sơ lược lịch sử của ngành cơ học chất lỏng
	
	

	1.3
	Một số tính chất cơ lý của chất lỏng
	
	

	Chương 2
	Tĩnh học chất lỏng
	5
	

	2.1
	Áp lực thủy tĩnh
	
	4.1.1

4.1.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

	2.2
	Phương trình vi phân cân bằng của chất lỏng. Phương trình Ơle tĩnh.
	
	

	2.3
	Phương trình cơ bản thủy tĩnh
	
	

	2.4
	Các loại áp suất, biểu đồ phân bố áp suất.
	
	

	2.5
	Ý nghĩa của phương trình cơ bản thủy tĩnh.
	
	

	2.6
	Bình thông nhau, định luật Pascal và ứng dụng
	
	

	2.7
	Tĩnh tương đối.
	
	

	2.8
	Tính áp lực thủy tĩnh.
	
	

	2.9
	Định luật Acsimet – Sự nổi của vật.
	
	

	Chương 3
	Cơ sở động học môi trường liên tục
	5
	4.1.1

4.1.3

4.2.1

4.2.2

4.2.3

	3.1
	Mô hình chất lỏng lý tưởng
	
	

	3.2
	Hai phương pháp nghiên cứu chuyển động của chất lỏng 
	
	

	3.3
	Các đặc trưng động học
	
	

	3.4
	Định lý Cosi-Hemhom (Định lý Hemhom 1)
	
	

	3.5
	Định lý Hemhom 2
	
	

	3. 6
	Định lý Stoc
	
	

	3.7
	Công thức Bio - Sava
	
	

	3.8
	Phương trình liên tục
	
	

	3.9
	Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng lý tưởng
	
	

	3.10
	Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng lý tưởng viết dưới dạng Gromeco
	
	

	3.11
	Tích phân Becnuli cho đường dòng chất lỏng lý tưởng không chịu nén chuyển động dừng
	
	

	3.12
	Ý nghĩa tích phân Becnuli cho đường dòng chất lỏng lý tưởng
	
	

	Chương 4
	Động lực học chất lỏng
	5
	4.1.1
4.1.4
4.2.1
4.2.2
4.3.3

	4.1
	Ứng suất trong chất lỏng thực, giả thiết Niuton mở rộng
	
	

	4.2
	Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng thực.
	
	

	4.3
	Phương trình Becnuli đối với dòng chất lỏng thực chuyển động dừng.
	
	

	4.4
	Độ dốc thủy lực
	
	

	4.5
	Phương trình Becnuli đối với dòng chất lỏng chuyển động không dừng và chuyển động tương đối
	
	

	4.6
	Ứng dụng phương trình Becnuli.
	
	

	4.7
	Các định lý Ơle.
	
	

	Chương 5
	Chuyển động một chiều của chất lỏng không nén được
	5
	

	5.1
	Trạng thái chảy, thí nghiệm Raynon
	
	4.1.4

	5.2
	Quy luật chung về tổn thất năng lượng trong dòng chảy.
	
	4.2.1

	5.3
	Dòng chảy rối trong ống.
	
	4.2.3

	5.4
	Dòng chảy tầng trong ống – Dòng chảy Hagen-Poadoi
	
	

	5.5
	Dòng chảy tầng có áp trong các khe hẹp.
	
	

	5.6
	Dòng chảy trong khe hẹp do ma sát, cơ sở của lý thuyết bôi trơn thủy động.
	
	

	Chương 6
	Chuyển động một chiều của chất khí
	4
	

	6.1
	Các thông số của dòng khí
	
	4.1.4

	6.2
	Các phương trình cơ bản của chất khí
	
	4.2.1

	6.3
	Chuyển động của chất khí trong ống phun
	
	4.2.3

	6.4
	Tính toán dòng khí bằng các hàm khí động và biểu đồ
	
	

	Chương 7
	Tính toán thủy lực đường ống
	3
	4.2.1

	7.1
	Cơ sở lý thuyết để tính toán đường ống
	
	4.2.2

	7.2
	Tính toán thủy lực đường ống ngắn phức tạp.
	
	4.2.3

	7.3
	Phương pháp dùng hệ số đặc trưng lưu lượng K
	
	

	Chương 8
	Lực tác dụng lên vật ngập trong chất lỏng chuyển động
	2
	4.1.1

	8.1
	Lực cản và lực nâng
	
	4.2.1

	8.2
	Lớp biên
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo

- Được nhóm xác nhận có tham gia
	30%

	3
	Điểm xây dựng bài
	Tham luận, phát biểu, trình bày, thảo luận
	

	4
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	Thi viết hoặc vấn đáp
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết hoặc vấn đáp

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

	[1] Lê Danh Liên: Cơ học chất lỏng ứng dụng. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2007

	[2] Hòng Văn Quí và nnk: Cơ học chất lỏng ứng dụng. NXB Xây dựng, 2005.
[3] Nguyễn Hữu Chí: Cơ học chất lỏng ứng dụng. NXB Đai học và Trung học chuyên nghiệp. 1976.
	


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết

(tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
	Chương 1: Mở đầu

1.1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học, ứng dụng 

1.2. Sơ lược lịch sử của ngành cơ học chất lỏng
1.3. Một số tính chất cơ lý của chất lỏng
	2
	0
	0
	Tìm đọc trong tài liệu tham khảo [1]



	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chương 2: Tĩnh học chất lỏng

2.1. Áp lực thủy tĩnh
2.2. Phương trình vi phân cân bằng của chất lỏng. Phương trình Ơle tĩnh.
2.3. Phương trình cơ bản thủy tĩnh
2.4. Các loại áp suất, biểu đồ phân bố á p suất.
2.5.Ý nghĩa của phương trình cơ bản thủy tĩnh.
2.6. Bình thông nhau, định luật Pascal và ứng dụng
2.7. Tĩnh tương đối.
2.8. Tính áp lực thủy tĩnh.
2.9. Định luật Acsimet – Sự nổi của vật.
	10
	0
	0
	Tìm đọc, tham khảo kiến thức ở tài liệu

	
	
	
	
	
	 [1], [2], [3]


	
	
	
	
	
	

	
2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chương 3: Cơ sở động học môi trường liên tục

3.1. Mô hình chất lỏng lý tưởng
3.2. Hai phương pháp nghiên cứu chuyển động của chất lỏng 

3.3. Các đặc trưng động học
3.4. Định lý Cosi-Hemhom (Định lý Hemhom 1)
3.5. Định lý Hemhom 2
3.6. Định lý Stoc
3.7. Công thức Bio - Sava
3.8. Phương trình liên tục
3.9. Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng lý tưởng
3.10. Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng lý tưởng viết dưới dạng Gromeco
3.11. Tích phân Becnuli cho đường dòng chất lỏng lý tưởng không chịu nén chuyển động dừng
3.12. Ý nghĩa tích phân Becnuli cho đường dòng chất lỏng lý tưởng
	10
	0
	0
	Tìm đọc, tham khảo kiến thức ở tài liệu

[1], [2], [3]

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Chương 4: Động lực học chất lỏng

4.1. Ứng suất trong chất lỏng thực, giả thiết Niuton mở rộng
4.2. Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng thực.
4.3. Phương trình Becnuli đối với dòng chất lỏng thực chuyển động dừng.
4.4. Độ dốc thủy lực
4.5. Phương trình Becnuli đối với dòng chất lỏng chuyển động không dừng và chuyển động tương đối
4.6. Ứng dụng phương trình Becnuli.
4.7. Các định lý Ơle.
	10
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tìm đọc, tham khảo kiến thức ở tài liệu

	
	
	
	
	
	 [1], [2], [3]


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chương 5: Chuyển động một chiều của chất lỏng không nén được

5.1. Trạng thái chảy, thí nghiệm Raynon
5.2. Quy luật chung về tổn thất năng lượng trong dòng chảy.
5.3. Dòng chảy rối trong ống.
5.4. Dòng chảy tầng trong ống – Dòng chảy Hagen-Poadoi
5.5. Dòng chảy tầng có áp trong các khe hẹp.
5.6. Dòng chảy trong khe hẹp do ma sát, cơ sở của lý thuyết bôi trơn thủy động.
	10
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tìm đọc, tham khảo kiến thức ở tài liệu

	5
	
	
	
	
	 [1], [2], [3]


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chương 6: Chuyển động một chiều của chất khí

6.1.Các thông số của dòng khí
6.2.Các phương trình cơ bản của chất khí
6.3.Chuyển động của chất khí trong ống phun
6.4.Tính toán dòng khí bằng các hàm khí động và biểu đồ
	8
	0
	0
	

	6
	
	
	
	
	Tìm đọc, tham khảo kiến thức ở tài liệu

	
	
	
	
	
	 [1], [2], [3]


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Chương 7: Tính toán thủy lực đường ống

7.1. Cơ sở lý thuyết để tính toán đường ống
7.2. Tính toán thủy lực đường ống ngắn phức tạp.
7.3. Phương pháp dùng hệ số đặc trưng lưu lượng K
	6
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	Tìm đọc, tham khảo kiến thức ở tài liệu

	
	
	
	
	
	 [1], [2]


	
	
	
	
	
	

	8
	Chương 8: Lực tác dụng lên vật ngập trong chất lỏng chuyển động

8.1. Lực cản và lực nâng
8.2. Lớp biên
	4
	0
	0
	Tìm đọc, tham khảo tài liệu [1], [2]

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TRƯỞNG KHOA

        TS Công Tiến Dũng
	
	Hà Nội, ngày     tháng      năm 20

TRƯỞNG BỘ MÔN
TS Bùi Thị Thúy
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